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I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1:  Phát biểu nào sau đây là đúng. 

 A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện. 

 B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện. 

 C. Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện. 

 D. Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi. 

Câu 2: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí 

 A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. 

 B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích. 

 C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. 

 D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích. 

Câu 3: Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong nước (ε = 81) cách nhau 3 cm. Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.10-5 

N. Hai điện tích đó 

 A. trái dấu, độ lớn là 4,472.10-2 μC. B. cùng dấu, độ lớn là 4,472.10-10 μC. 

 C. trái dấu, độ lớn là 4,025.10-9 μC. D. cùng dấu, độ lớn là 4,025.10-3 μC. 

Câu 4: Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau một khoảng r trong chân không thì lực tương tác giữa hai điện 
tích được xác định bởi biểu thức nào sau đây?  

 A. F = 
|𝑞1𝑞2|

𝑘𝑟2  B. F = 𝑘
|𝑞1𝑞2|

𝑟2  C. F = 𝑟2 |𝑞1𝑞2|

𝑘
 D. F = 

|𝑞1𝑞2|

𝑟2  

Câu 5: Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì 

 A. hai quả cầu đẩy nhau.  B. hai quả cầu hút nhau. 

 C. không hút mà cũng không đẩy nhau. D. hai quả cầu trao đổi điện tích cho nhau. 

Câu 6: Hai quả cầu A và B có khối lượng m1 và m2 được treo vào một điểm O bằng hai sợi dây cách điện OA 

và AB như hình vẽ. Tích điện dương cho hai quả cầu. Lực căng dây trên đoạn AB sẽ thay đổi như thế nào so với 

lúc chúng chưa tích điện  

 A. T tăng nếu hai quả cầu tích điện trái dấu B. T giảm nếu hai quả cầu tích điện cùng dấu 

 C. T thay đổi.  D. T không đổi 

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng. 

 A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron. 

 B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron. 

 C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương. 

 D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.  

Câu 8: Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện là không đúng. 

 A. Tại một điểm trong điện tường ta có thể vẽ được một đường sức đi qua. 

 B. Các đường sức là các đường cong không kín.  

 C. Các đường sức không bao giờ cắt nhau. 

 D. Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm. 

Câu 9: Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.10-9 C, tại một điểm trong chân không cách điện tích một 

khoảng 10 cm có độ lớn là. 

 A. E = 0,450 V/m. B. E = 0,225 V/m. C. E = 4500 V/m. D. E = 2250 V/m. 

Câu 10: Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M 

và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng.  

 A. UMN = VM – VN. B. UMN = E.d C. AMN = q.UMN D. E = UMN.d 

Câu 11: Hai điện tích q1 = 5.10-9 C, q2 = - 5.10-9 C đặt tại hai điểm cách nhau 10 cm trong chân không. Độ lớn cường 

độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là. 

 A. E = 18000 V/m. B. E = 36000 V/m. C. E = 1,800 V/m. D. E = 0 V/m. 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây đối với vật dẫn cân bằng điện là không đúng. 

 A. Cường độ điện trường trong vật dẫn bằng không. 

 B. Vectơ cường độ điện trường ở bề mặt vật dẫn luôn vuông góc với bề mặt vật dẫn. 

 C. Điện tích của vật dẫn chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn. 

 D. Điện tích của vật dẫn luôn phân bố đều trên bề mặt vật dẫn. 

Câu 13: Giả sử người ta làm cho một số êlectron tự do từ một miếng sắt vẫn trung hoà điện di chuyển sang vật khác. 

Khi đó 

 A. bề mặt miếng sắt vẫn trung hoà điện. B. bề mặt miếng sắt nhiễm điện dương. 

 C. bề mặt miếng sắt nhiễm điện âm. D. trong lòng miếng sắt nhiễm điện dương. 

Câu 14: Trong không khí luôn luôn có những iôn tự do. Nếu thiết lập một điện trường trong không khí thì điện trường 

này sẽ làm cho các iôn di chuyển như thế nào. 

 A. Iôn âm sẽ di chuyển từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp. 

 B. Iôn âm sẽ di chuyển từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao. 

 C. Iôn dương sẽ di chuyển từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao. 

B

A

O



 D. Các iôn sẽ không dịch chuyển. 

Câu 15: Gọi VM, VN là điện thế tại các điểm M, N trong điện trường. Công AMN của lực điện trường khi điện tích q di 

chuyển từ M đến N là. 

 A. AMN = q(VM – VN).  B. AMN = 
𝑞

𝑉𝑀−𝑉𝑁
.  C. AMN = q(VM + VN).  D. AMN = 

𝑉𝑀−𝑉𝑁

𝑞
 

Câu 16: Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 9.10-6 N. Khi đưa chúng xa nhau thêm 2 cm thì lực hút là 4.10-6 N. 

Khoảng cách ban đầu giữa chúng là 

 A. 1 cm B. 2 cm C. 3 cm D. 4 cm 

Câu 17: Một điểm cách một điện tích một khoảng cố định trong không khí có cường độ điện trường 4000 V/m theo 

chiều từ trái sang phải. Khi đổ một chất điện môi có hằng số điện môi bằng 2 bao trùm điện tích điểm và điểm đang xét 

thì cường độ điện trường tại điểm đó có độ lớn và hướng là 

 A. 8000 V/m, hướng từ trái sang phải. B. 8000 V/m, hướng từ phải sang trái. 

 C. 2000 V/m, hướng từ phải sang trái. D. 2000 V/m hướng từ trái sang phải.  

Câu 18: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2 μC từ A đến B là 4 mJ. UAB có giá trị  

 A. 2V. B. 2000V. C. – 8V. D. – 2000V. 

Câu 19: Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng tích điện của một tụ điện . 

 A. Điện tích của tụ điện  B. Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện 

 C. Cường độ điện trường trong tụ điện. D. Điện dung của tụ điện. 

Câu 20: Q là một điện tích điểm âm đặt tại O. M và N là hai điểm nằm trong điện trường của Q với OM = 10 cm và ON 

= 20 cm. Gọi VM, VN lần lượt là điện thế tại M và tại N. Chỉ ra bất đẳng thức đúng: 

 A. VM < VN < 0 B. VN < VM < 0. C. VM > VN > 0. D. VN > VM > 0.  

Câu 21: q là một tua giấy nhiễm điện dương; q’ là một tua giấy nhiễm điện âm. K là một thước nhựa. Người ta thấy K 

hút được cả q lẫn q’. K được nhiểm điện như thế nào. 

 A. K nhiễm điện dương  B. K nhiễm điện âm. 

 C. K không nhiễm điện  D. Không thể xảy ra hiện tượng này. 

Câu 22: Hai điện tích điểm q1 = 0,5 (nC) và q2 = - 0,5 (nC) đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 (cm) trong không khí. 

Cường độ điện trường tại điểm M nằm trên trung trực của AB, cách trung điểm của AB một khoảng ℓ = 4 (cm) có độ 

lớn là: 

 A. E = 0 (V/m). B. E = 1080 (V/m). C. E = 1800 (V/m). D. E = 2160 (V/m). 

Câu 23: Hai điện tích đẩy nhau bằng một lực F0 khi đặt cách nhau 8 cm. Khi đưa lại gần nhau chỉ còn cách 2cm thì lực 

tương tác giữa chúng bây giờ là 

 A. 
𝐹0

2
  B. 2F0  C. 4F0 D. 16F0  

 

Câu 24: Trên hình vẽ bên có vẽ một số đường sức của hệ thống hai điện tích điểm A và 

B. Chọn kết luận đúng? 

 A. A là điện tích dương, B là điện tích âm 

 B. A là điện tích âm, B là điện tích dương 

 C. Cả A và B là điện tích âm 

 D. Cả A và B là điện tích âm 

Câu 25: Hình ảnh đường sức điện nào ở hình vẽ dưới đây ứng với các đường sức của một 

điện tích điểm dương? 

 A. Hình 2 

 B. Hình 4 

 C. Hình 1 

 D. Hình 3 

 

Câu 26: Ba điện tích điểm q1 = 2.10-8 C nằm tại A, q2 = 4.10-8 C nằm tại điểm B và q3 = - 0,684.10-8 C nằm tại điểm C. 

Hệ thống nằm cân bằng trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang. Độ lớn cường độ điện trường tại các điểm A, B, C lần lượt là 

EA, EB, EC. Chọn phương án đúng 

 A. EA > EB = EC B. EA = EB = EC C. EA > EB > EC D. EA < EB = EC 

Câu 27: Hai quả cầu nhỏ giống nhau, có điện tích q1 và q2 khác nhau ở khoảng cách r đẩy nhau với lực F0. Sau khi 

chúng tiếp xúc, đặt lại ở khoảng cách r chúng sẽ 

 A. hút nhau với F < F0.  B. hút nhau với F > F0. 

 C. đẩy nhau với F < F0.  D. đẩy nhau với F > F0. 

Câu 28: Dòng điện là: 

A. dòng dịch chuyển của điện tích      B. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do 

C. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do   D. dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và âm 

Câu 29: Quy ước chiều dòng điện là: 

A.Chiều dịch chuyển của các electron     B. chiều dịch chuyển của các ion 

C. chiều dịch chuyển của các ion âm      D. chiều dịch chuyển của các điện tích dương 

Câu 30: Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là: 

A. Tác dụng nhiệt    B. Tác dụng hóa học    C. Tác dụng từ   D. Tác dụng cơ học 

Câu 31: Dòng điện không đổi là: 

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4



A. Dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian    

B. Dòng điện có cường độ không thay đổi theo thời gian 

C. Dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian 

D. Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian 

Câu 32: Suất điện động của nguồn điện định nghĩa là đại lượng đo bằng: 

A. thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích q dương cùng chiều điện trường và độ lớn điện tích đó 

B. thương số giữa công và lực lạ tác dụng lên điện tích q dương 

C. thương số của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương và độ lớn điện tích ấy 

D. thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích q dương ngược chiều điện trường và độ lớn điện tích đó 

Câu 33: Tính số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu có điện lượng 15C dịch 

chuyển qua tiết diện đó trong 30 giây:  

A. 5.106   B. 31.1017   C. 85.1010   D. 23.1016 

Câu 34: Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu R1< R2 và R12 điện trở tương đương của hệ mắc song song thì: 

A. R12 nhỏ hơn cả R1và  R2. Công suất tiêu thụ trên R2 nhỏ hơn trên R1.  

B.R12 nhỏ hơn cả R1và  R2. Công suất tiêu thụ trên R2 lớn hơn trên R1. 

C. R12 lớn hơn cả R1 và R2.    

D. R12 bằng trung bình nhân của R1 và R2 

Câu 35: Một nguồn điện mắc với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 1,65Ω thì hiệu điện thế hai cực nguồn là 

3,3V; khi điện trở của biến trở là 3,5Ω thì hiệu điện thế ở hai cực nguồn là 3,5V. Tìm suất điện động và điện trở trong 

của nguồn:   

A. 3,7V; 0,2Ω    B.3,4V; 0,1Ω    C.6,8V;1,95Ω       D. 3,6V; 0,15Ω   

Câu 36: Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 = 110V, U2 = 220V. Chúng có công suất định mức bằng 

nhau, tỉ số điện trở của chúng bằng: 

A. 
𝑅2

𝑅1
= 2       B.  

𝑅2

𝑅1
= 3       C. 

𝑅2

𝑅1
= 4     D.   

𝑅2

𝑅1
= 8 

 

Câu 37: Mạch điện gồm điện trở R = 2Ω mắc thành mạch điện kín với nguồn ξ = 3V, r = 1Ω thì công suất tiêu thụ ở 

mạch ngoài R là:   

A. 2W     B. 3W    C. 18W    D. 4,5W 

Câu 38: Một nguồn có ξ = 3V, r = 1Ω nối với điện trở ngoài R = 1Ω thành mạch điện kín. Công suất của nguồn điện là:

     

A. 2,25W    B. 3W    C. 3,5W    D. 4,5W 

Câu 39: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 6V, điện trở trong r = 1Ω nối với mạch ngoài là biến 

trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Công suất đó là: 

A. 36W     B. 9W    C. 18W     D. 24W 

Câu 40: Công thức nào là định luật Ôm cho mạch điện kín gồm một nguồn điện và một điện trở ngoài: 

         A. I = 
ξ

𝑅+𝑟
 .          B. UAB = ξ – Ir.        C. UAB = ξ + Ir.         D. UAB = IAB(R + r) – ξ. 

 

I. TỰ LUẬN: 
 

Bài 1:  Cho hai điện tích điểm q1 = 10–8 C và q2 lần lượt đặt tại A và B với AB = 30 cm trong điện môi có hằng số điện 

môi là 2. Chúng hút nhau bởi một lực có độ lớn F = 2,5.10–5 N. Xác định dấu và độ lớn của điện tích q2. 

Bài 2:  Cho một điện tích điểm q = 15.10-8 C đặt tại A trong chân không. Cho k = 9.109 Nm2/ C2. 

 a. Tính độ lớn vectơ cường độ điện trường do q gây ra tai một điểm M cách nó 5 cm? Vẽ hình minh họa. 

 b.  Đặt tại M điện tích q’ = 5.10-8C. Tính độ lớn lực tương tác điện lên q’? cho biết lực đẩy hay hút? 

Bài 3: Hai điện tích q1 = 2.108C, q2 = 2.108C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng a = 6cm trong không 

khí.Xác định lực tác dụng lên điện tích điểm q = 2.109C khi: 

a. q đặt tại trung điểm O của AB.     b. q đặt tại M sao cho AM  = 2cm, BM = 8cm 

c. q đặt tại N sao cho AN  = 6cm, BN = 6cm 

Bài 4: Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau với một lực F = 1,8 N. Biết q1 + q2 

= - 6.10-6 C và |q1| > |q2|. Xác định loại điện tích của q1 và q2. Vẽ các véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích 

kia. Tính q1 và q2. 

Bài 5: Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 30 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực F = 1,2 N. Biết q1 + q2 = 

- 4.10-6 C và |q1| < |q2|. Xác định loại điện tích của q1 và q2. Vẽ các véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích 

kia. Tính q1 và q2. 

Bài 6: Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích q1 = -3.10-6C,  q2 = 8.10-6C. Xác định lực 

điện trường tác dụng lên điện tích q3 = 2.10-6C đặt tại C. Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm. 

Bài 7: Tại hai điểm A, B cách nhau 15 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 =  -12.10-6 C, q2 = 2,5.10-6 C. 

a) Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C. Biết AC = 20 cm, BC = 5 cm. 

 b) Xác định vị trí điểm M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra bằng 0. 

Bài 8: Tại hai điểm A, B cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 = - 9.10-6 C, q2 = -4.10-6 C. 



 a) Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C. Biết AC = 30 cm, BC = 10 cm. 

 b) Xác định vị trí điểm M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra bằng 0. 

Bài 9: Cho q = 3.10-6C di chuyển giữa  hai bản kim loại song song tích điện trái dấu cách nhau 20 cm. Hiệu điện thế 

giữa hai bản là  200 V. Tính cường độ điện trường giữa hai bản và công của lực điện trường khi điện tích di chuyển ? 

Bài 10: Cho một electron di chuyển từ M đến N cánh nhau 2mm trên đường sức nhưng ngược chiều điện trường đều 

có cường độ 5000 V/m.Cho biết e = 1,6.10-19C 

 a. Tính công của lực điện tác dụng lên electron?              b. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm MN? 

Bài 11:  Một tụ điện phẳng điện dung 12 pF – 24V, điện môi là không khí. Khoảng cách giữa hai bản tụ 0,5 cm. Tích 

điện cho tụ điện dưới hiệu điện thế 20 V. Tính: 

 a. Điện tích của tụ điện. 

 b. Cường độ điện trường trong tụ. 

 c. Điện tích lớn nhất mà tụ điện có thể tích được và điện trường cực đại trong tụ điện 

Bài 12: Một electron bay vào một điện trường đều có E= 910V/m với vận tốc ban đầu v0= 2.106m/s cùng hướng với 

đường sức. Mô tả chuyển động của electron trong điện trường ? Tìm quãng đường mà electron vào sâu nhất trong điện 

trường và thời gian để đi hết quãng đường đó ? 

Bài 13.  Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây toùc boùng ñeøn laø I = 0,5 A. 

 a. Tính ñieän löôïng dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa daây toùc trong 10 phuùt ? 

 b. Tính soá electron dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa daây toùc trong khoaûng thôøi gian treân ?   

Bài 14. Suaát ñieän ñoäng cuûa moät nguoàn ñieän 12 V. Tính coâng cuûa löïc laï khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích laø 0,5 C 

beân trong nguoàn ñieän töø cöïc aâm ñeán cöïc döông?  Ñ s: 6 J. 

Bài 15.  Tính suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän. Bieát raèng khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích 3. 10
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 C giöõa hai cöïc 

beân trong nguoàn ñieän thì löïc laï thöïc hieän moät coâng laø 9 mJ.               

Bài 16. Suaát ñieän ñoäng cuûa moät acquy laø 6 V. Tính coâng cuûa löïc laï khi dòch chuyeån moät löôïng ñieän tích laø 0,16 C 

beân trong acquy töø cöïc aâm ñeán cöïc döông cuûa noù ?                                 

Bài 17. Tính ñieän löôïng vaø soá electron dòch chuyeån qua tieát dieän ngang cuûa moät daây daãn trong moät phuùt. Bieát doøng 

ñieän coù cöôøng ñoä laø 0,2 A. 

Bài 18: Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối 

tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị bằng bao nhiêu ?  

Bài 19: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1(Ω) được mắc với điện trở 4,8(Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế 

giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V).  

a. Xác định suất điện động của nguồn điện ?                b. Tìm công của nguồn điện thực hiện trong thời gian 10 phút 

c. Tìm hiệu suất của bộ nguồn điện 

Bài 20: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 6(V), điện trở trong r = 2(Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu 

thụ ở mạch ngoài là 4(W). 

a. Tìm giá trị của điện trở R                                           

b. Tìm công của nguồn điện thực hiện trong thời gian 1 phút 

c. Tìm hiệu suất của bộ nguồn điện           

Bài 21: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:  = 12V; r = 2 ; R1 = 2 ; R2 = 3 ; 

R3 = 6 . Tính:                                         

a. Điện trở tương đương của mạch ngoài      b. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn                                                          

c. Cường độ dòng điện qua điện trở R2       d. Hiệu suất của nguồn điện 

Bài 22: Cho mạch điện như hình vẽ: Biết V12 và r = 4 ;  

các điện trở mạch ngoài  8;24;12 321 RRR . 

a. Tính cường độ dòng điện 1I chạy qua điện trở 1R  

b. Tính công suất tiêu thụ điện năng 2P của điện trở 2R  

c. Tính công của nguồn điện sinh ra trong 10 phút – Hiệu suất của bộ nguồn điện 

 Bài 23: Cho mạch điện gồm 1 điện trở R1 = 6Ω, đèn ghi 12V- 6W, biến trở Rb = 6Ω.  

Nguồn điện có suất điện động 24V, điện trở trong 1,2Ω.                

a. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch ? 

b. Hiệu điện thế giữa 2 đầu điện trở R1 ? 

c. Nhận xét độ sáng của đèn ? 

d. Nhiệt lượng tỏa ra trên Rb trong thời gian là 2 phút ? 
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